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THÔNG BÁO 
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở  

và trường trung học phổ thông, 

năm học 2021 – 2022 

 

Về học lực 

Thực hiện theo 

TT 58, 26 
Giỏi Khá TB Yếu Kém 

Trường 993 SL 
TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 

Khối 

7, 8, 9 
744 347 46.64 235 31.59 154 20.7 7 0.94 1 0.13 

Thực hiện theo TT 22 Tốt Khá Đạt 
Chưa 

đạt 
Tốt Khá Đạt 

Chưa 

đạt 

    SL 
TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 

Khối 6 249   58 23.29 103 41.37 76 30.52 12 4.82 

Về hạnh kiểm khối 7, 8, 9 

Hạnh kiểm Danh hiệu 

Tốt Khá TB Yếu Giỏi Tiên tiến 

SL 
TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 

727 97.72 17 2.28 
    

347 46.64 235 31.59 

Về hạnh kiểm khối 6 

Kết quả rèn luyện Danh hiệu 

Tốt Khá Đạt Chưa đạt HSXS HSG 

SL 
TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 

248 99.6 1 0.4 
    

14 5.62 44 17.67 

 
 

Biểu mẫu 10 



Stt Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối lớp 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

I Số học sinh chia theo hạnh kiểm      

Khối 6 xếp theo TT 22; Khối 7, 8, 9 xếp theo TT 58 và 26 sửa đổi biểu nêu trên 

II Số học sinh chia theo học lực      

Khối 6 xếp theo TT 22; Khối 7, 8, 9 xếp theo TT 58 và 26 sửa đổi biểu nêu trên 

III Tổng hợp kết quả cuối năm Tổng số Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

1 Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) 973/993 237/249 241/246 261/264 234/234 

2 Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) 019/993 011/249 005/246 002/264 0 

3 Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) 001/993 001/249 0 001/264 0 

4 
Chuyển trường đến/đi  

(tỷ lệ so với tổng số) 
     

5 
Bị đuổi học  

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 0 

6 

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước 

và trong năm học)  

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 0 0 0 0 

IV 
Số học sinh đạt giải các kỳ thi 

học sinh giỏi 
Tổng Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

1 Cấp quận 52 0 01 22 29 

2 Cấp thành phố 06 0 0 05 01 

3 Hội nhập 57 42 14 01 0 

4 Toàn quốc 01 0 0 0 01 

Tổng 116 42 15 28 31 

V Số học sinh dự xét tốt nghiệp 234 0 0 0 234 

VI 
Số học sinh được công nhận tốt 

nghiệp 
234 0 0 0 234 

1 Giỏi(tỷ lệ so với tổng số) 121 0 0 0 121 

2 Khá (tỷ lệ so với tổng số) 76 0 0 0 76 

3 Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) 37 0 0 0 37 

VII 
Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập  

(tỷ lệ so với tổng số)      

VIII 
Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài 

công lập (tỷ lệ so với tổng số)      

IX Số học sinh nam/số học sinh nữ 520/501 143/127 119/128 131/114 127/132 

X Số học sinh dân tộc thiểu số 0 0 0 0 0 

Nơi nhận:                                                                HIỆU TRƯỞNG 
   - VP nhà trường (để thông báo);     

       - Bộ phận KĐCLGD; 

      - Lưu: VT. 

  

 Nguyễn Văn Ca 


